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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG SƠ BỘ

CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM 

HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIỀN TỆ 

VÀ NGÂN HÀNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 5/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Khoản 2, Điều 37), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) xây dựng Báo cáo đánh giá tác động sơ bộ của dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng với các nội dung chính sau: 
I. Những vấn đề cần giải quyết và mục tiêu của dự thảo Nghị định, các phương án để giải quyết vấn đề này:

1. Những vấn đề cần giải quyết của dự thảo Nghị định:

1.1. Giải quyết sự bất cập về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính:
Ngày 27/5/2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 83/2009/QĐ-TTg thành lập Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là cơ quan trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng với mô hình cấp “Tổng cục” theo quy định tại Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3/12/2007 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và có hệ thống dọc thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Người đứng đầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có chức danh Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam; Người đứng đầu Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có chức danh Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

Nghị định này được ban hành để thay thế Nghị định của Chính phủ số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 202). Nội dung Nghị định mới quy định cụ thể hóa thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 38 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008 đối với chức danh Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng để phù hợp với thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; ngoài ra, còn để phù hợp với mức phạt tiền tối đa được quy định tại Nghị định.

1.2. Giải quyết sự bất cập về các hành vi vi phạm:
- Các quy định pháp lý liên quan và điều chỉnh hoạt động ngân hàng đã có nhiều sửa đổi, bổ sung như: Luật Công cụ chuyển nhượng năm 2005; Pháp lệnh ngoại hối, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 đã điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi nhiều hoạt động có liên quan. 
- Trong quá trình hội nhập và phát triển các tổ chức tín dụng tiếp nhận kỹ thuật, công nghệ, các sản phẩm kinh doanh và dịch vụ ngân hàng mới, đặc biệt trong những năm gần đây, số lượng sản phẩm kinh doanh và dịch vụ ngân hàng mới tăng lên nhanh chóng và đa dạng. Để quản lý hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các văn bản pháp quy để điều chỉnh. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm gặp khó khăn do Nghị định số 202 thiếu chế tài xử lý đối với một số hành vi vi phạm nghiệp vụ ngân hàng mới.


1.3. Giải quyết sự bất cập về mức phạt:
Chính phủ đã ban hành Pháp lệnh số 04/2008/UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính; trong đó có nội dung liên quan đến việc xử phạt như nâng mức xử phạt theo thẩm quyền của Chánh Thanh tra Bộ, ngành từ 70 triệu đồng lên 500 triệu đồng; một số sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền và thủ tục xử phạt. Do đó, nhiều quy định trong Nghị định số 202/2004/NĐ-CP không còn phù hợp để điều chỉnh đối với tất cả các hành vi vi phạm; việc ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 202/2004/NĐ-CP là cần thiết.
2. Mục tiêu của dự thảo Nghị định:

Nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, Nghị định này quy định các hành vi vi phạm, hình thức và mức phạt, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt chính sách tiền tệ quốc gia nói chung và an toàn hệ thống các Tổ chức tín dụng nói riêng.
- Đủ cơ sở pháp lý về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và các chế tài cần thiết để thực hiện xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng 
- Hỗ trợ các biện pháp tổng hợp để theo dõi, quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách tiền tệ quốc gia nói chung; chính sách tiền tệ, tín dụng đối với hệ thống các tổ chức tín dụng nói riêng. Để qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, hạn chế tối đa rủi ro trong hoạt động đảm bảo sự an toàn, lành mạnh và tính ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng. 


3. Tác động đến quyền và nghĩa vụ của công dân, khả năng tuân thủ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và tác động khác: 

3.1. Tác động đến quyền và nghĩa vụ của công dân:

Hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo việc tuân thủ các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; tăng cường pháp chế trong lĩnh vực ngân hàng; góp phần bảo vệ tài sản của Nhà nước, của nhân dân, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền. Thông qua hoạt động thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm, từ đó có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Đồng thời, Thanh tra Ngân hàng cũng phát hiện những tồn tại, bất cập trong chính sách, pháp luật của Nhà nước và của ngành ngân hàng để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng.

3.2. Khả năng tuân thủ của cơ quan, tổ chức, cá nhân:

Như mục tiêu Nghị định đã nêu tại điểm 2 nêu trên, Nghị định này thay thế Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đã có thực tiễn 6 năm tuân thủ, nó có tác động đến việc điều chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong toàn xã hội nói chung, tổ chức, cá nhân tại các tổ chức tín dụng nói riêng; những bổ sung, sửa đổi về mức phạt, về hành vi vi phạm so với Nghị định số 202/2004/NĐ-CP đã được lấy ý kiến trong nội bộ hệ thống các Tổ chức tín dụng. 
3.3. Khác: 
Hệ thống các các hành vi vi phạm có một số thay đổi phù hợp với Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu thanh tra, giám sát theo thông lệ quốc tế, vì vậy đòi hỏi các tổ chức tín dụng, cá nhân cần tập trung nghiên cứu, điều chỉnh để thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ và các quy định hiện hành. 

Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá tác động của việc ban hành Nghị định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đã nêu trên, về cơ bản Nghị định có tác động tích cực đối với nền kinh tế. Nghị định là văn bản pháp lý thật sự cần thiết đối với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng nói riêng và Ngân hàng Nhà nước nói chung. Nghị định là căn cứ pháp lý quan trọng để Ngân hàng Nhà nước có cơ sở nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động Thanh tra, giám sát ngân hàng, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với hệ thống các tổ chức tín dụng trong tình hình hình thị trường tài chính - ngân hàng đang có những bước tiến nhanh và đa dạng như hiện nay. 

Xuất phát từ những nội dung đánh giá tác động nêu trên, việc Ngân hàng Nhà nước chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng thay thế Nghị định số 202/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng là thực sự cần thiết./.
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